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TO HUONG DAN SU DUNG ENTEKA-YB

1. Thông tin cho người bệnh:

* Tên sản phẩm: ENTEKA-YB

* Khuyến cáo:

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Déxa tam tay tré em” tị

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn

gặp phải khi sử dụng thuôc”

* Công thức cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất (1 viên nang):
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 

 

 

TT| Thành phân (INN) | Tén khoa hoc | Hàm lượng
Hoạt chất

1 Xuyén khung— Rhizoma Ligustici wallichii 0,10 g
2 Xích thược Radix Paeoniae 0,12 g

3 rae eae Sinh dia Radix Rehmanniae 0,20 g
4 le Đào nhân — | Semen Pruni 0,24 g
5 TƯƠNG đường Hong hoa Flos Carthami tinctorii 0,20 g
6 Với câu Bane Sài hô Radix Bupleuri 0,06 g
7 liêu : Cam thảo Radix Glycyrrhizae 0,06 g
8 : Ngưu tat Radix Achyranthis bidentatae 0,10 g
9 Cat canh Radix Platycodi grandiflori 0,10 g
10 Chi xac Fructus Aurantii 0,12 g
11 |Đương quy Radix Angelicae sinensis 0,20 g

Tá dược
12| Bột Talc Talcum 6 mg

13|Magnesi Stearat Magnessii stearas 4 mg      
 

* Mô tả sản phẩm: Chế phẩm là viên nang cứng lành lặn, bên trong chứa bột

thuốc màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng.

* Quy cách đóng gói: 10 viên/vỉ, 2 vi/túi methaligh + I tờ HDSD/hộp giấy cứng,

10 vỉ/ túi methaligh + 1 tờ HDSD/hộp giây cứng, nhãn đúng quy chê.

* Thuốc dùng cho các trường hợp Tăng cholesterol máu. Đau đầu, choáng váng,

chóng mặt, mệt mỏi, hay quên do thiêu năng tuân hoàn não. Hồ trợ phòng và điêu

tri con đau that nguc do thiéu nang mach vanh.

* Liều lượng và cách dùng:

Liều lượng:

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 2-3 lần mỗi lần 2-3 viên.

+ Trẻ em dưới 12 tuổi: Ngày uống 2-3 lần mỗi lần 1-2 viên.

Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội

* Thuốc này không dùng cho phụ nữ có thai và các trường hợp đang chảy máu,

người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
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T Tác dụng không mong muốn: Chưa có tài liệu nào nói về tác dụng không mong
muôn của thuôc.

* Những thuốc hoặc thực phẩm khi đang sử dụng thuốc này nên tránh:

- Chưa có báo cáo

* Khi một lần quên không dùng thuốc: H

-Uong thuốc ngay khi bạn nhớ ra và KHÔNG uống gấp đôi liều dùng để
bù lại thuôc chưa uông.

* Bảo quản: Đề Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 300C.
* Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Chưa có báo cáo.

* Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo, đến ngay cơ sởy tế gần nhất để được hỗ

trợ.

* Thận trọng khi dùng thuốc này: Chưa có báo cáo.

* Cần tham vấn bác sỹ hoặc dược sĩ của bạn: Nếu có bất kỳ phản ứng nào

khác thường xuât hiện khi bạn sử dụng thuôc.

* Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kề từ ngày sản xuất.

* Tên nhà sản xuất, chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh — TP. Yên Bái — Tỉnh Yên Bái

* Ngày xem xét sửa đôi lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

2. Thông tin cho cánbộ y tế

* Công dụng: Hành khí, hoạt huyết, khứ ứ, làm giảm cholesterol máu, chống tạo

huyết khối làm máu lưu thông dễ dàng hơn.

* Chỉ định: Dùng trong các trường hợp:

- Tăng cholesterol máu.

- Đau đầu, choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, hay quên do thiểu năng tuần

hoàn não.

- Hỗ trợ phòng và điều trị cơn đau thắt ngực do thiểu năng mạch vành.

* Liều dùng — Cách dùng:

Liều dùng:

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 2-3 lần mỗi lần 2-3 viên.

+ Trẻ em dưới 12 tuổi: Ngày uống 2-3 lần mỗi lần 1-2 viên.

Cách dùng: Uông với nước đun sôi đê nguội
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* Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai và các trường hợp đang chảy

máu, người mân cảm với các thành phân của thuôc.

* Thận trọng: Chưa có báo cáo.

* Kiêng ky, tương tác: Không.

* Tác dụng không mong muốn: Chưa có tài liệu nào nói về tác dụng không mong

muôn của thuôc.

* Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều. Trong

trường hợp vô tình uông nhâm thuôc với liêu lượng lớn, cân báo ngay cho nhân

viên y tê đê có các biện pháp hồ trợ kịp thời.

* Lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Cơ sở sản xuất: Công ty cỗ phần Dược phẩm Yên Bái

Địa chỉ: 725- Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái

Dt: 02163 852 523- Fax: 02163 850 364

Yên Bái, ngày 05 tháng 06 năm 2017

   
oang Thi Binh

  
TU@.CỤC TRUONG
PTRƯỞNG PHÒNG

12

https://trungtamthuoc.com/


